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	UBND TỈNH KON TUM

LIÊN NGÀNH  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – 
SỞ TÀI CHÍNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:             /LN
	          Kon Tum, ngày      tháng    năm 2023

	Về việc hướng dẫn công tác quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
	


(Dự thảo)
             Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố
- Các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh
Căn cứ Nghị quyết số 78/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Căn cứ Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi là Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND); 
Căn cứ Báo cáo số 13/BC-BVHXH ngày 17/4/2023 của Ban Văn hóa Xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về kết quả giám sát việc triển khai Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của HĐND tỉnh về phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi là Báo cáo số 13/BC-BVHXH); Theo đó, kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh bổ sung, điều chỉnh những nội dung còn vướng mắc, bất cập được nêu tại số 13/BC-BVHXH và ban hành văn bản chính thức hướng dẫn cụ thể và thống nhất các nội dung liên quan đến triển khai Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh;
Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính hướng dẫn công tác quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

I. Nguyên tắc thực hiện
Các cơ sở giáo dục công lập tổ chức thực hiện thu, chi các khoản thu đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục quy định mức thu tối đa (Chi tiết tại phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND): Căn cứ nhu cầu của cha mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục công lập xây dựng dự toán thu,  chi(
), thông qua Hội đồng trường (đối với các cơ sở giáo dục công lập có Hội đồng trường), thỏa thuận với cha mẹ học sinh thống nhất mức thu từng khoản thu (có biên bản) đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương.
2. Các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục quy định mức thu theo thỏa thuận (Chi tiết tại phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND): Căn cứ nhu cầu của cha mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục công lập xây dựng dự toán thu, chi, thông qua Hội đồng trường (đối với các cơ sở giáo dục công lập có Hội đồng trường), xin ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý có thẩm quyền theo phân cấp(
) để thỏa thuận với cha mẹ học sinh về mức thu cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương.
3. Các cơ sở giáo dục công lập thực hiện quản lý, sử dụng các khoản thu, chi để tổ chức cung cấp dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo dự toán thu, chi, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và phải quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; phải tổ chức công tác kế toán theo đúng quy định của pháp luật về kế toán; mở sổ sách kế toán, sử dụng, quản lý chứng từ, tổ chức hạch toán, theo dõi riêng từng khoản thu, ghi nhận đầy đủ, chính xác số thu và phân bổ đầy đủ chi phí đối với từng khoản thu đảm bảo chất lượng cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận với cha, mẹ học sinh; thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế theo quy định; thực hiện chế độ kiểm toán nội bộ đầy đủ, định kỳ. Mở tài khoản tại ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước để quản lý thu, chi; tăng cường hướng dẫn cho cha mẹ học sinh sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện thu, chi bằng hình thức chuyển khoản, hạn chế tối đa dùng tiền mặt.
4. Tùy theo tính chất của các khoản thu, các cơ sở giáo dục công lập chỉ tổ chức thu các khoản phù hợp thực tiễn đơn vị, địa phương, đảm bảo phục vụ, hỗ trợ thiết thực cho hoạt động giáo dục; không nhất thiết phải thu đủ các khoản thu qui định tại Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND. Khi tổ chức dịch vụ phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của cấp có thẩm quyền. Không tổ chức thu dồn nhiều khoản thu trong cùng thời điểm, nhất là thời gian đầu năm học.
5. Các cơ sở giáo dục công lập đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong quá trình tổ chức thu và sử dụng khoản thu theo quy định (
) . 

6. Số thu từ các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục phải thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định (sau khi trừ các chi phí liên quan); thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định(
). Trường hợp hoạt động dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục có chênh lệch thu nhỏ hơn chi, đơn vị phải tính toán bù đắp khoản thiếu hụt bằng nguồn thu hợp pháp khác, không sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp để bù đắp.
II. Một số hướng dẫn cụ thể

Ngoài những nguyên tắc chung ở mục I nêu trên, các cơ sở giáo dục công lập lưu ý thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Đối với các khoản thu dịch vụ liên quan ăn, uống: Thỏa thuận với cha mẹ học sinh về bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng phù hợp với trẻ, học sinh; đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.
2. Các cơ sở giáo dục công lập được liên doanh, liên kết tổ chức các dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đơn vị để đáp ứng nhu cầu xã hội. Trường hợp đơn vị sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh, liên kết thì phải lập đề án cho thuê, liên doanh, liên kết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thực hiện (
). 
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh
, hiện tại tạm thời dừng xây dựng đề án sử dụng tài sản công là quyền sử dụng đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/ NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương sẽ triển khai thực hiện theo quy định.
3. Không áp dụng việc thu tiền để thuê khoán người nấu ăn cho học sinh trong các cơ sở giáo dục công lập đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/07/2020 của HĐND tỉnh Quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cho học sinh trong trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Trường hợp cơ sở giáo dục công lập có đối tượng không thuộc diện được hưởng chính sách nhưng có nhu cầu được nấu ăn, thì đơn vị tổng hợp nhu cầu, xây dựng dự toán thu, chi theo nguyên tắc ở phần I, đồng thời thỏa thuận với người nấu ăn để hợp đồng theo quy định
.

5. Về thuế đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập

Căn cứ pháp luật về thuế hiện hành; Công văn số 4229/TCT-CS ngày 15/11/2022 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế; Công văn số 761/TCT-CS ngày 12/7/2021 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

- Mức thuế là 2% doanh thu đối với các khoản thu dịch vụ sau:
(1)Thu dịch vụ bán trú (không bao gồm tiền ăn, nước uống)

(2)Thu dịch vụ trông giữ trẻ ngoài giờ

(3)Thu dịch vụ trông giữ trẻ các ngày nghỉ (không bao gồm tiền ăn, nước uống)

(4)Thu dịch vụ phục vụ ăn sáng trẻ mầm non (không bao gồm tiền ăn, nước uống)

(5)Thu dịch vụ dạy Tin học cho học sinh lớp 1, lớp 2 (môn tự chọn)

(6)Thu dịch vụ dạy học tăng cường đối với các môn học thuộc chương trình giáo dục phổ thông; dạy học bồi dưỡng; dạy học ôn thi

(7)Thu dịch vụ hồ bơi ngoài giờ chính khóa

(8)Thu dịch vụ sân bóng đá ngoài giờ chính khóa

(9)Thu dịch vụ cho thuê phòng ở, ký túc xá

(10)Thu dịch vụ học nghề phổ thông học sinh THCS

(11)Thu dịch vụ thi nghề phổ thông
(12)Tổ chức các lớp năng khiếu, nghệ thuật cho trẻ mầm non.
(13)Dạy tăng cường ngoại ngữ, dạy song ngữ cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12; tổ chức dạy học cho trẻ làm quen với ngoại ngữ ở trẻ mầm non và học sinh lớp 1, lớp 2.
- Mức thuế 10% doanh thu đối với khoản thu dịch vụ trông giữ xe.
- Không nộp thuế đối với các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ mang tính chất thu hộ, chi hộ.
Cơ sở giáo dục công lập liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn các thủ tục kê khai, nộp thuế theo quy định.
6. Các hướng dẫn cụ thể để tham khảo xây dựng dự toán thu-chi có 14 biểu và phụ biểu kèm theo. 
III. Công tác báo cáo, kiểm tra, thanh tra

Các cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm báo cáo định kỳ việc thu, chi theo quy định Nhà nước về công tác tài chính, kế toán và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố theo phân cấp quản lý và thẩm quyền chủ động tổ chức kiểm tra, thanh tra thường xuyên, định kỳ việc thực hiện các khoản thu, chi trong trường học để hướng dẫn, chấn chính kịp thời những vấn đề sai sót (nếu có); Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân, người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập nếu để xảy ra vi phạm. 
Trên đây là hướng dẫn liên ngành triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND, thay thế cho Văn bản liên ngành số 1694/LN ngày 24/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính “Về việc hướng dẫn tạm thời công tác quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính để trao đổi, hướng dẫn, hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét có ý kiến theo thẩm quyền./. 

   SỞ TÀI CHÍNH 

           SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                             
      GIÁM ĐỐC                                                   GIÁM ĐỐC

	       Nơi nhận:

- Như trên (t/h);


- TT Tỉnh uỷ (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- UBND tỉnh (b/c);

- Sở TC; Sở LĐTBXH (p/h);

- Huyện ủy, Thành ủy;

- KBNN tỉnh, các huyện (p/h);

- Cục Thuế; các Chi cục thuế huyện/TP (p/h);

- Phòng TC-KH các huyện/TP (p/h);

- Phòng Lao động-TBXH huyện/TP (p/h);

- Website Sở GDĐT (đăng tải);
     - Lưu VT, KHTC.
	


(�) Dự toán thu – chi bao gồm (nếu có): nội dung trực tiếp, nội dung gián tiếp phục vụ cho dịch vụ (như nộp thuế theo quy định; điện, nước, VPP; bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp và quản lý dịch vụ; chi tu bổ cơ sở vật chất phục vụ dịch vụ; thực hiện cải cách tiền lương; kiểm tra an toàn thực phẩm, vệ sinh, an toàn lao động; trích lập quỹ theo quy định tự chủ; hóa đơn điện tử; phần mềm quản lý khoản thu ...).


(�) Đối với cấp tỉnh là Sở Giáo dục và Đào tạo; đối với cấp huyện là UBND các huyện, TP (hoặc Phòng GDĐT nếu được UBND các huyện, TP giao).


(�)Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.


(�)Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 về cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính; Thông  tư  số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.


(�) Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.


� Văn bản số 590/UBND-KTTH ngày 08 tháng 3 năm 2023 của về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; Văn bản số 1019/UBND-KTTH ngày 10 tháng 4 năm 2023 về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của đơn vị sự nghiệp công lập.


� Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một sốl oại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 1240/UBND-NC ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ; Công văn số 1485/STC-QLGCS ngày 04 tháng 5 năm 2023 của  Sở Tài  chính  về kinh phí thực  hiện  ký  kết  hợp đồng  thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ và thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ.





